           Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÌA VIỆT NAM

Trường CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                               –( (–  
                                                                                                                                             –( (–  

LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 

Họ và tên giáo viên:   Nguyễn Vũ Xuân Thì
          
Môn dạy:  THIẾT KẾ LẮP ĐẶT TRẠM LẠNH             


Lớp dạy:  14CĐ-NL

Học kỳ : I

Năm học 2016 – 2017
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ   :    30 tiết                             Số ca thực hành:      0                                        Số tiết lý thuyết : 30 tiết
· Khối lượng còn laị của chương trình :    0
Số ca thực hành:      0
    Số tiết lý thuyết :  0 

	T.T tuần

trong HK
	Từ ngày 05 / 9 / 2016
Đến ngày 12 / 11 / 2016
	Số ca

Thực hành
	Số tiết

Lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình qui định hiện hành)

	 1 
	05/9/2016 – 10/9/2016
	
	3
	Chương I : Thiết kế trạm lạnh 

Bài 1 : Số liệu ban đầu 
Bài tập

	2
	12/9/2016 – 17/9/2016
	
	3
	Bài 2 : Tính toán nhiệt kho lạnh

	3
	19/9/2016 – 24/9/2016
	
	3
	Bài 2(tt) : Tính toán nhiệt kho lạnh

	4
	26/9/2016 – 01/10/2016
	
	3
	Bài 2(tt) : Tính toán nhiệt kho lạnh
Bài tập

	5
	03/10/2016 – 08/10/2016
	
	3
	Bài tập

	6
	10/10/2016 – 15/10/2016
	
	1

2
	Kiểm tra chương I

Chương II : Lắp đặt thử nghiệm trạm lạnh

Bài 3 : Lắp đặt máy nén lạnh

	7
	17/10/2016 – 22/10/2016
	
	3
	Bài 4 : Lắp đặt TBNT

	8
	24/10/2016 – 29/10/2016
	
	3
	Bài 5 : Lắp đặt dàn lạnh, thiết bị phụ

	9
	31/10/2016 – 05/11/2016
	
	3
	Bài 6 : Lắp đặt đường ống

	10
	07/11/2016 – 12/11/2016
	
	3
	Bài 7 : Thử nghiệm hệ thống lạnh
Kiểm tra

	TỔNG CỘNG
	
	30
	




Ngày  19 tháng  9  năm  2016

PHÓ TRƯỞNG KHOA
TỔ TRƯỞNG

GIÁO VIÊN

     ĐINH ĐỒNG HIỆP
    ĐẶNG THẾ HUÂN
            NGUYỄN VŨ XUÂN THÌ
           Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÌA VIỆT NAM

Trường CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                               –( (–  
                                                                                                                                             –( (–  

LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 


Họ và tên giáo viên:   Nguyễn Vũ Xuân Thì
          
Môn dạy:  KỸ THUẬT LẠNH THỰC PHẨM             


Lớp dạy:  14CĐ-NL

Học kỳ : I

Năm học 2016 – 2017
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ   :    30 tiết                             Số ca thực hành:      0                                        Số tiết lý thuyết : 30 tiết
· Khối lượng còn laị của chương trình :    0
Số ca thực hành:      0
    Số tiết lý thuyết :  0 

	T.T tuần

trong HK
	Từ ngày 05 / 9 / 2016
Đến ngày 17 / 12 / 2016
	Số ca

Thực hành
	Số tiết

Lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình qui định hiện hành)

	 1 
	05/9/2016 – 10/9/2016
	
	2
	Chương I : Kỹ thuật làm lạnh – làm đông thực phẩm thủy sản.
Bài 1 : Cơ sở nhiệt động lực học


	2
	12/9/2016 – 17/9/2016
	
	2
	Bài 2 : Kỹ thuật làm lạnh – làm đông

	3
	19/9/2016 – 24/9/2016
	
	2
	Bài 2 : tiếp theo

	4
	26/9/2016 – 01/10/2016
	
	2
	Bài 2 : tiếp theo

	5
	03/10/2016 – 08/10/2016
	
	2
	Bài 3 : Những biến đổi trong quá trình làm lạnh – làm đông.



	6
	10/10/2016 – 15/10/2016
	
	2
	Bài 4: Tính toán lượng lạnh và chi phí trong quá trình làm lạnh – làm đông

	7
	17/10/2016 – 22/10/2016
	
	2
	Bài 4 : tiếp theo

Bài tập


	8
	24/10/2016 – 29/10/2016
	
	2
	Kiểm tra chương I

Chương II : Kỹ thuật bảo quản lạnh đông thực phẩm.
Bài 5 : Kho trữ đông



	9
	31/10/2016 – 05/11/2016
	
	2
	Bài 5 : tiếp theo

	10
	07/11/2016 – 12/11/2016
	
	2
	Bài 6 : Kỹ thuật sắp xếp hàng hóa trong kho lạnh

	11
	14/11/2016 – 19/11/2016
	
	2
	Bài 7 : Các phương pháp kéo dài thời gian bảo quản.

	12
	21/11/2016 – 26/11/2016
	
	2
	Bài 7: tiếp theo

	13
	28/11/2016 – 03/12/2016
	
	2
	Bài 8 : Tan giá thực phẩm thủy sản.

	14
	05/12/2016 – 10/12/2016
	
	2
	Bài 8 : tiếp theo

	15
	12/12/2016 – 17/12/2016
	
	2
	Kiểm tra chương II

	TỔNG CỘNG
	
	30
	



Ngày  19 tháng  9  năm  2016

PHÓ TRƯỞNG KHOA
TỔ TRƯỞNG

GIÁO VIÊN

     ĐINH ĐỒNG HIỆP
    ĐẶNG THẾ HUÂN
            NGUYỄN VŨ XUÂN THÌ

           Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÌA VIỆT NAM

Trường CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                               –( (–  
                                                                                                                                             –( (–  

LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 


Họ và tên giáo viên:   Nguyễn Vũ Xuân Thì
          
Môn dạy:  THỰC TẬP KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ            


Lớp dạy:  14CĐ-NL (nhóm 1)
Học kỳ : I

Năm học 2016 – 2017
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ   :    60 tiết / 1nhóm              Số ca thực hành:      12ca / 1nhóm                      Số tiết lý thuyết : 0 

· Khối lượng còn laị của chương trình :    0

Số ca thực hành:      0
    Số tiết lý thuyết : 0 

	T.T tuần

trong HK
	Từ ngày 05 / 9 / 2016
Đến ngày 12 / 11 / 2016
	Số ca

Thực hành
	Số tiết

Thực hành
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình qui định hiện hành)

	 1 
	05/9/2016 – 10/9/2016
	1
	5
	Bài 1 : Kiểm tra các thiết bị máy điều hòa không khí.

	2
	12/9/2016 – 17/9/2016
	1
	5
	Bài 1 : Tiếp theo
Kiểm tra

	3
	19/9/2016 – 24/9/2016
	1
	5
	Bài 2 : Kiểm tra các bo mạch máy điều hòa không khí.

	4
	26/9/2016 – 01/10/2016
	1
	5
	Bài 2 : Tiếp theo

Kiểm tra

	5
	03/10/2016 – 08/10/2016
	1
	5
	Bài 3: Lắp đặt máy điều hòa không khí

	6
	10/10/2016 – 15/10/2016
	1
	5
	Bài 3: Tiếp theo

	7
	17/10/2016 – 22/10/2016
	1
	5
	Bài 4: Sửa chữa máy điều hòa không khí

	8
	24/10/2016 – 29/10/2016
	1
	5
	Bài 4 : Tiếp theo
Kiểm tra

	9
	31/10/2016 – 05/11/2016
	1
	5
	Bài 5 : Nạp gaz máy điều hòa không khí

	10
	07/11/2016 – 12/11/2016
	1
	5
	Bài 5: Tiếp theo
Kiểm tra

	11
	14/11/2016 – 19/11/2016
	1
	5
	Bài 6: Bảo trì máy điều hòa không khí

	12
	21/11/2016 – 26/11/2016
	1
	5
	Bài 6 : tiếp theo

	TỔNG CỘNG
	12
	60
	




Ngày  19 tháng  9  năm  2016

PHÓ TRƯỞNG KHOA
TỔ TRƯỞNG

GIÁO VIÊN

     ĐINH ĐỒNG HIỆP
    ĐẶNG THẾ HUÂN
            NGUYỄN VŨ XUÂN THÌ

           Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÌA VIỆT NAM

Trường CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                               –( (–  
                                                                                                                                             –( (–  

LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 


Họ và tên giáo viên:   Nguyễn Vũ Xuân Thì
          
Môn dạy:  THỰC TẬP KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ            


Lớp dạy:  14CĐ-NL (nhóm 2)
Học kỳ : I

Năm học 2016 – 2017
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ   :    60 tiết / 1nhóm              Số ca thực hành:      12ca / 1nhóm                      Số tiết lý thuyết : 0 

· Khối lượng còn laị của chương trình :    0

Số ca thực hành:      0
    Số tiết lý thuyết : 0 

	T.T tuần

trong HK
	Từ ngày 05 / 9 / 2016
Đến ngày 12 / 11 / 2016
	Số ca

Thực hành
	Số tiết

Thực hành
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình qui định hiện hành)

	 1 
	05/9/2016 – 10/9/2016
	1
	5
	Bài 1 : Kiểm tra các thiết bị máy điều hòa không khí.

	2
	12/9/2016 – 17/9/2016
	1
	5
	Bài 1 : Tiếp theo

Kiểm tra

	3
	19/9/2016 – 24/9/2016
	1
	5
	Bài 2 : Kiểm tra các bo mạch máy điều hòa không khí.

	4
	26/9/2016 – 01/10/2016
	1
	5
	Bài 2 : Tiếp theo

Kiểm tra

	5
	03/10/2016 – 08/10/2016
	1
	5
	Bài 3: Lắp đặt máy điều hòa không khí

	6
	10/10/2016 – 15/10/2016
	1
	5
	Bài 3: Tiếp theo

	7
	17/10/2016 – 22/10/2016
	1
	5
	Bài 4: Sửa chữa máy điều hòa không khí

	8
	24/10/2016 – 29/10/2016
	1
	5
	Bài 4 : Tiếp theo

Kiểm tra

	9
	31/10/2016 – 05/11/2016
	1
	5
	Bài 5 : Nạp gaz máy điều hòa không khí

	10
	07/11/2016 – 12/11/2016
	1
	5
	Bài 5: Tiếp theo

Kiểm tra

	11
	14/11/2016 – 19/11/2016
	1
	5
	Bài 6: Bảo trì máy điều hòa không khí

	12
	21/11/2016 – 26/11/2016
	1
	5
	Bài 6 : tiếp theo

	TỔNG CỘNG
	12
	60
	




Ngày  19 tháng  9  năm  2016

PHÓ TRƯỞNG KHOA
TỔ TRƯỞNG

GIÁO VIÊN

     ĐINH ĐỒNG HIỆP
    ĐẶNG THẾ HUÂN
            NGUYỄN VŨ XUÂN THÌ

